BÀI  TẬP CUỐI TUẦN 28
Bài 1: Hai người đi bộ ngược chiều nhau từ hai địa điểm A và B cách nhau 18 km để gặp nhau. Vận tốc của người đi từ A là 4 km/h. Vận tốc của người đi từ B là 5 km/h. Hỏi sau mấy giờ họ gặp nhau? Khi gặp nhau người đi từ A cách B mấy km ?
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Bài 2 : Một người đi xe đạp từ B đến C với vận tốc 12 km/h. Cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B 48 km với vận tốc 36 km/h đuổi theo xe đạp. Hỏi sau bao lâu thì xe máy đuổi kịp xe đạp?
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Bài 3 : Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15 km/h. Sau 4 giờ, một ô tô đi từ A đuổi kịp xe đạp với vận tốc 60 km/h. Hỏi kể từ lúc ô tô bắt đầu, sau bao lâu thì ô tô đuổi kịp xe đạp ?
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Bài 4: Lúc 6 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45 km/giờ. Đến 8 giờ một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60 km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ?
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Bài 5: Một ca nô khi ngược dòng từ A đến B mỗi giờ đi được 10 km. Sau 8 giờ 24 phút thì đến B. Biết vận tốc dòng chảy là 2 km/giờ. Hỏi ca nô đó đi xuôi dòng từ B đến A thì hết bao nhiêu thời gian .
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Bài 6:Vận tốc của gió là 4 km/giờ. Vận tốc của xe đạp (khi không có gió) là 12 km/giờ. Hỏi xe đạp đi xuôi gió với quãng đường dài 24 km thì hết bao nhiêu thời gian. 
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Bài 7: Một con thuyền khi ngược dòng có vận tốc 6,8km/giờ. Biết vận tốc của dòng nước là 1,7km/giờ. Tính vận tốc khi thuyền xuôi dòng.
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Bài 8: Một thửa ruộng hình bình hành có cạnh đáy là 120m, chiều cao bằng ¾ cạnh đáy. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 500m2 thì thu hoạch được 1250kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?
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Bài 9: Một phòng họp HHCN có chiều dài 9,5m, chiều rộng 5m, chiều cao 3,2m. Hỏi phòng học đó của đủ không khí cho lớp học gồm 36 học sinh và 1 giáo viên hay không? Biết mỗi người cần 4m3 không khí.
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Bài 10: Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ kém 10 phút đến B lúc 10 giờ với vận tốc 42km/giờ. Tính quãng đường AB biết dọc đường xe nghỉ 30 phút.
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Bài 11: Điền số thích hợp vào chỗ …….

 21 m3 5dm3 =  ...... m3                                                                               17,3m3   =  …… dm3 ….. cm3

 2,87 m3   = …… m3    ..... dm3                                                      82345 cm3 = ……dm3 ……cm3
 5m3 675dm3 = ....m3                                          4dm3 97cm3 = ...dm3
  1996dm3 = ...m3                                                                                        5dm3 6cm3 = ...dm3

  2m3 82dm3 = ....m3                                                                                      2030cm3 = ...dm3
    65dm3 = ...m3                                                                                                                   105cm3 = ...dm3
Bài 12: Viết số thích hợp:
	0,75 giờ = …….phút =………giây

3,5 giờ = …..giờ …….phút
6,4 giờ = …………giờ ……….phút

12,6 giờ = ………..giờ ………phút

22,2 giờ = …….giờ …………phút
	2 giờ 15 phút = …….giờ

14 giờ 24 phút = ……….giờ 

9 giờ 36 phút = …………giờ 

45 phút = ………..giờ 

6/5 giờ = …….giờ …………phút


Bài 13:   Đặt tính rồi tính:

a) 351: 54                          b) 8,46 : 3,6                              c) 204,48 : 48

a) 72,85 
[image: image1.wmf]´

 32                b) 35,48 
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 4,8                                   c) 21,83 
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 4,05

Bài 14: Đặt tính rồi tính:

a. 6 phút 43 giây 
[image: image4.wmf]´

 5.      b. 5 giờ 45 phút  3 giờ 30 phút        c.   92 giờ 18 phút : 6       d.   7 giờ - 3 giờ 38 phút
Bài 15: Tính giá trị biểu thức:

a) ( 75,6 – 21,7) : 4 + 22,82 
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 2

b) 21,56 : ( 75,6 – 65,8 ) – 0,354 : 2

Chuẩn bị trước các bài tập đọc tuần 29, viết văn tả cảnh, tả người.
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